
  

1 | P a g e  

P
ag

e 
1 

 



  

2 | P a g e  

P
ag

e 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 | P a g e  

P
ag

e 
3 

TÓM TẮT 

 Khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2021 nhằm vinh danh những Doanh 

nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021. 

 Khảo sát được thực hiện đối với 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. Các quy định của Thông tư 

155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 và Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 

và các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được áp dụng làm chuẩn mực chính cho Bộ tiêu chí khảo sát, áp 

dụng cho kỳ khảo sát từ ngày 01/05/2020 đến 30/04/2021. 

 Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 gồm có 389 đơn vị, chiếm 53.73% tống số doanh nghiệp thực 

hiện khảo sát.  

 Các doanh nghiệp niêm yết ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Số lượng Doanh nghiệp niêm yết đạt 

Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 tăng 60 doanh nghiệp so với năm 2020 (từ 329 doanh nghiệp lên 389 doanh nghiệp), tương ứng 

tăng từ 45.13% lên 53.73%.  

 Large Cap có 30 đơn vị đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021, chiếm 68% trong tổng số doanh nghiệp cùng nhóm; Mid Cap có 111 

doanh nghiệp, chiếm 63%; Small & Micro Cap có 248 doanh nghiệp, chiếm 49%. Large Cap vẫn là nhóm có hoạt động quản trị công bố 

thông tin tốt nhất, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất. 

 Nếu như trong năm 2020 các lỗi công bố thông tin tập trung vào báo cáo tài chính; thì trong năm 2021 này nổi trội là các lỗi về công bố 

thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên và nhắc nhở hay xử phạt vi phạm công bố thông tin với lần lượt là 128 doanh nghiệp và 88 

doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp vi phạm liên quan đến công bố thông tin báo cáo quản trị trong kỳ là 104 đơn vị. 
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DANH MỤC VIẾT TẮT 

 Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) là doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên các Sở giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam. 

 Công bố thông tin (CBTT) là hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn 

bản pháp luật hiện hành.  

 Large Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, nhóm này 

được định nghĩa là tập hợp các doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa thị trường lớn hơn 10,000 tỷ đồng. 

 Mid Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa trung bình trên thị trường chứng khoán. Nhóm này được 

định nghĩa là tập hợp các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường từ 1,000 tỷ đến 10,000 tỷ đồng. 

 Small & Micro Cap là thuật ngữ đề cập đến những doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa nhỏ và rất nhỏ trên thị trường chứng khoán. 

Nhóm này được định nghĩa là tập hợp các cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường nhỏ hơn 1,000 tỷ đồng. 

 BCQT: Báo cáo quản trị.  ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.  HOSE: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

 BCTC: Báo cáo tài chính.  DTT: Doanh thu thuần.  LNST: Lợi nhuận sau thuế. 

 BCTN: Báo cáo thường niên.  EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phần.  NLQ: Người liên quan. 

 Book Value: Giá trị sổ sách.  GDCP: Giao dịch cổ phiếu.  TT: Thông tư. 

 BTC: Bộ Tài chính.  HĐQT: Hội đồng quản trị.  UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 CĐNB: Cổ đông nội bộ.  HNX: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  VCSH: Vốn chủ sở hữu. 
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TIÊU CHÍ KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 là doanh nghiệp niêm yết đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát về công 

bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với kỳ khảo sát từ 01/05/2020 đến 30/04/2021. 

1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

 Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. 

2. KỲ KHẢO SÁT 

 Khảo sát công bố thông tin thuộc giai đoạn từ 01/05/2020 đến 30/04/2021.  

 Thời điểm ghi nhận thông tin đã công bố: 

o Doanh nghiệp công bố thông tin: Thời điểm xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, không thực hiện gỡ 

bỏ hay gian lận. 

o Các văn bản/thông báo về xử phạt: Thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố,… của cơ quan chức năng. 

3. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

 Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (áp 

dụng với các công bố thông tin thuộc năm tài chính 2020). 

 Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 (thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán (áp dụng với các công bố thông tin thuộc năm tài chính 2021). 

 Quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động công bố thông tin và xử phạt vi phạm về công bố thông 

tin. 
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4. PHẠM VI THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

Khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thuộc các nhóm sau: 

 Báo cáo tài chính: BCTC Quý 2/2020, quý 3/2020, quý 4/2020, quý 1/2021, soát xét bán niên 2020, kiểm toán năm 2020. 

 Báo cáo thường niên: BCTN năm 2020. 

 Báo cáo quản trị: BCQT bán niên năm 2020, năm 2020. 

 Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/2021. 

 Thông báo vi phạm về công bố thông tin của doanh nghiệp. 

 Thông báo vi phạm về công bố thông tin đối với giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên có liên quan. 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT THỰC HIỆN KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 được thực hiện đối với 724/749 doanh nghiệp niêm 

yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. 

Trong tổng số 724 DNNY được khảo sát, nhóm Large Cap có 44 doanh nghiệp, chiếm 6.08%; Mid Cap có 177 doanh nghiệp, chiếm 24.45%; 

Small & Micro Cap có 503 doanh nghiệp, chiếm 69.48%. 

 

724 DNNY ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2021 
 

 

PHÂN LOẠI DNNY THEO VỐN HÓA 
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2. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2021 

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (giai đoạn từ 01/05/2020 đến 30/04/2021) 

cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai Sở giao dịch Chứng khoán 

(HOSE và HNX) là 389 doanh nghiệp trong tổng số 724 doanh nghiệp thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 53.73%. 
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DANH SÁCH 389 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2021 

AAA AAV ABS ABT ACC ACM ADC AGR AMV ANV APC ARM ART ASM AST BAX BCE BCF BFC BID 

BKC BMC BPC BRC BST BTS BTT BTW BVS BWE C32 C92 CAG CAN CAP CAV CCI CCL CDC CDN 

CEE CHP CIA CIG CJC CKG CLC CLH CLM CLW CMC CMG CMS CNG COM CRE CSC CSV CTD CTG 

CTS CVN CVT D2D DAD DAE DAT DBC DBT DC4 DCL DCM DGC DGW DHC DHG DHT DIH DL1 DLG 

DMC DP3 DPC DPG DPM DQC DRC DRH DRL DS3 DSN DST DTA DTD DVP DXG EBA ECI ELC EVE 

EVS FRT FTM FTS GAB GDW GEG GEX GIL GLT GMC GMD GSP GVR HAD HAG HAH HAI HAP HAX 

HCD HCM HCT HDB HDC HDG HGM HHC HHP HHS HII HKT HLD HMC HNG HOM HOT HPG HPX HRC 

HSG HT1 HTI HTN HTV HU3 HVT HVX ICG ICT ILB IMP INN ITC ITD IVS JVC KDC KDH KHP 

KHS KMR KPF KSB KSD KVC L10 L14 L43 LAF LBM LCD LCG LCM LDP LGC LHC LIG LIX LM8 

MBB MBG MBS MCC MDG MSH MSN MWG NAF NAV NBB NBC NBP NCT NET NFC NHH NKG NRC NSC 

NSH NT2 NTH NTP NVL NVT OCH ONE OPC PAN PBP PCG PDB PDN PDR PGD PGN PGS PHC PHP 

PIA PIC PJT PLC PLX PMB PMC PMG PMP PMS PNC PNJ PPC PRC PSC PSD PSE PSI PSW PTC 

PV2 PVC PVD PVG PVI PVT QST RCL RDP REE RIC S4A S99 SAB SAF SAV SBA SC5 SDC SDN 

SDT SED SFG SFI SFN SGC SGN SGR SHA SHN SHP SHS SIC SII SJ1 SJF SKG SLS SMB SMT 

https://finance.vietstock.vn/AAA-ctcp-nhua-an-phat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAV-ctcp-viet-tien-son-dia-oc.htm
https://finance.vietstock.vn/ABS-ctcp-dich-vu-nong-nghiep-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/ABT-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/ACC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-binh-duong-acc.htm
https://finance.vietstock.vn/ACM-ctcp-tap-doan-khoang-san-a-cuong.htm
https://finance.vietstock.vn/ADC-ctcp-my-thuat-va-truyen-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/AMV-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-duoc-va-trang-thiet-bi-y-te-viet-my.htm
https://finance.vietstock.vn/ANV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/APC-ctcp-chieu-xa-an-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/ARM-ctcp-xuat-nhap-khau-hang-khong.htm
https://finance.vietstock.vn/ART-ctcp-chung-khoan-bos.htm
https://finance.vietstock.vn/ASM-ctcp-tap-doan-sao-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/AST-ctcp-dich-vu-hang-khong-taseco.htm
https://finance.vietstock.vn/BAX-ctcp-tho180ng-nha180t.htm
https://finance.vietstock.vn/BCE-ctcp-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/BCF-ctcp-thuc-pham-bich-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/BFC-ctcp-phan-bon-binh-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BKC-ctcp-khoang-san-bac-kan.htm
https://finance.vietstock.vn/BMC-ctcp-khoang-san-binh-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/BPC-ctcp-vicem-bao-bi-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BRC-ctcp-cao-su-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BST-ctcp-sach-va-thiet-bi-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/BTS-ctcp-xi-mang-vicem-but-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BTT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BTW-ctcp-cap-nuoc-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BVS-ctcp-chung-khoan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BWE-ctcp-nuoc-moi-truong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/C32-ctcp-cic39.htm
https://finance.vietstock.vn/C92-ctcp-xay-dung-va-dau-tu-492.htm
https://finance.vietstock.vn/CAG-ctcp-cang-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CAN-ctcp-do-hop-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CAP-ctcp-lam-nong-san-thuc-pham-yen-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/CAV-ctcp-day-cap-dien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CCI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-thuong-mai-cu-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/CCL-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-do-thi-dau-khi-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CDC-ctcp-chuong-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CDN-ctcp-cang-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/CEE-ctcp-xay-dung-ha-tang-cii.htm
https://finance.vietstock.vn/CHP-ctcp-thuy-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CIA-ctcp-dich-vu-san-bay-quoc-te-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CIG-ctcp-coma-18.htm
https://finance.vietstock.vn/CJC-ctcp-co-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CKG-ctcp-tap-doan-tu-van-dau-tu-va-xay-dung-kien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CLC-ctcp-cat-loi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLH-ctcp-xi-mang-la-hien-vvmi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLM-ctcp-xuat-nhap-khau-than-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/CLW-ctcp-cap-nuoc-cho-lon.htm
https://finance.vietstock.vn/CMC-ctcp-dau-tu-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/CMG-ctcp-tap-doan-cong-nghe-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/CMS-ctcp-cmvietnam.htm
https://finance.vietstock.vn/CNG-ctcp-cng-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/COM-ctcp-vat-tu-xang-dau.htm
https://finance.vietstock.vn/CRE-ctcp-bat-dong-san-the-ky.htm
https://finance.vietstock.vn/CSC-ctcp-tap-doan-cotana.htm
https://finance.vietstock.vn/CSV-ctcp-hoa-chat-co-ban-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTS-ctcp-chung-khoan-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVN-ctcp-vinam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVT-ctcp-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/D2D-ctcp-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DAD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAE-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAT-ctcp-dau-tu-du-lich-va-phat-trien-thuy-san.htm
https://finance.vietstock.vn/DBC-ctcp-tap-doan-dabaco-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DBT-ctcp-duoc-pham-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DC4-ctcp-xay-dung-dic-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/DCL-ctcp-duoc-pham-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/DGC-ctcp-tap-doan-hoa-chat-duc-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/DHC-ctcp-dong-hai-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DHT-ctcp-duoc-pham-ha-tay.htm
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SRC SRF SSI SSM ST8 STB STK SVI SVN SVT SZB SZC SZL TAC TBC TC6 TCD TCH TCL TCM 

TCO TCT TDC TDG TDN TDW TET THG THI THT TIP TIX TKU TLG TLH TMB TMC TMP TMS TN1 

TNA TNG TNI TNT TPB TPH TPP TSC TST TTC TTH TTL TTT TV2 TV3 TV4 TVB TVC TVS TVT 

TXM TYA UIC V12 V21 VAF VC1 VCB VCC VCF VCG VCM VCS VDL VDS VE3 VE4 VE8 VGS VHL 

VHM VIC VID VIP VIS VIX VMS VND VNE VNF VNL VNM VNR VNS VPB VPD VPG VPI VPS VRE 

VSC VSM VTB VTO VTV VXB WSS YBM YEG            

Điểm lưu ý, với sự ra đời của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành và được áp dụng từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Thông 

tư 155/2015/TT-BTC, thì bộ tiêu chí đánh giá hoạt động công bố thông tin năm 2021 được kết hợp từ cả hai Thông tư: Thông tư 155/2015/TT-

BTC (áp dụng cho giai đoạn 01/05/2020-31/12/2020) và Thông tư 96/2020/TT-BTC (áp dụng cho giai đoạn 01/01/2021-30/04/2021). 

Qua 11 năm thực hiện khảo sát, chương trình IR Awards ghi nhận tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT có chuyển biến rất tích cực theo thời gian, từ 

mức chỉ 3.02% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 53.73% (2021). Năm 2021 là năm đầu tiên có hơn 50% số lượng doanh nghiệp 

niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng và đáp 

ứng tốt nghĩa vụ đối với nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng 

giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững dựa trên nền tảng 

minh bạch và hiệu quả. 
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https://finance.vietstock.vn/TC6-ctcp-than-coc-sau-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TCD-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-va-van-tai.htm
https://finance.vietstock.vn/TCH-ctcp-dau-tu-dich-vu-tai-chinh-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/TCL-ctcp-dai-ly-giao-nhan-van-tai-xep-do-tan-cang.htm
https://finance.vietstock.vn/TCM-ctcp-det-may-dau-tu-thuong-mai-thanh-cong.htm
https://finance.vietstock.vn/TCO-ctcp-van-tai-da-phuong-thuc-duyen-hai.htm
https://finance.vietstock.vn/TCT-ctcp-cap-treo-nui-ba-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TDC-ctcp-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/TDG-ctcp-dau-khi-thai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/TDN-ctcp-than-deo-nai-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TDW-ctcp-cap-nuoc-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TET-ctcp-vai-soi-may-mac-mien-bac.htm
https://finance.vietstock.vn/THG-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-tien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/THI-ctcp-thiet-bi-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/THT-ctcp-than-ha-tu-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TIP-ctcp-phat-trien-khu-cong-nghiep-tin-nghia.htm
https://finance.vietstock.vn/TIX-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-va-dau-tu-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/TKU-ctcp-cong-nghiep-tung-kuang.htm
https://finance.vietstock.vn/TLG-ctcp-tap-doan-thien-long.htm
https://finance.vietstock.vn/TLH-ctcp-tap-doan-thep-tien-len.htm
https://finance.vietstock.vn/TMB-ctcp-kinh-doanh-than-mien-bac-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TMC-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TMP-ctcp-thuy-dien-thac-mo.htm
https://finance.vietstock.vn/TMS-ctcp-transimex.htm
https://finance.vietstock.vn/TN1-ctcp-thuong-mai-dich-vu-tns-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/TNA-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TNG-ctcp-dau-tu-va-thuong-mai-tng.htm
https://finance.vietstock.vn/TNI-ctcp-tap-doan-thanh-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TNT-ctcp-tap-doan-tnt.htm
https://finance.vietstock.vn/TPB-ngan-hang-tmcp-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/TPH-ctcp-in-sach-giao-khoa-tai-thanh-pho-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/TPP-ctcp-tan-phu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TSC-ctcp-vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/TST-ctcp-dich-vu-ky-thuat-vien-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/TTC-ctcp-gach-men-thanh-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTH-ctcp-thuong-mai-va-dich-vu-tien-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTL-tong-cong-ty-thang-long-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TTT-ctcp-du-lich-thuong-mai-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TV2-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-2.htm
https://finance.vietstock.vn/TV3-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-3.htm
https://finance.vietstock.vn/TV4-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-4.htm
https://finance.vietstock.vn/TVB-ctcp-chung-khoan-tri-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVC-ctcp-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVS-ctcp-chung-khoan-thien-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVT-tong-cong-ty-viet-thang-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TXM-ctcp-vicem-thach-cao-xi-mang.htm
https://finance.vietstock.vn/TYA-ctcp-day-va-cap-dien-taya-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/UIC-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/V12-ctcp-xay-dung-so-12.htm
https://finance.vietstock.vn/V21-ctcp-vinaconex-21.htm
https://finance.vietstock.vn/VAF-ctcp-phan-lan-nung-chay-van-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/VC1-ctcp-xay-dung-so-1.htm
https://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCC-ctcp-vinaconex-25.htm
https://finance.vietstock.vn/VCF-ctcp-vinacafe-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/VCG-tong-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-va-xay-dung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCM-ctcp-nhan-luc-va-thuong-mai-vinaconex.htm
https://finance.vietstock.vn/VCS-ctcp-vicostone.htm
https://finance.vietstock.vn/VDL-ctcp-thuc-pham-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VDS-ctcp-chung-khoan-rong-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VE3-ctcp-xay-dung-dien-vneco-3.htm
https://finance.vietstock.vn/VE4-ctcp-xay-dung-dien-vneco4.htm
https://finance.vietstock.vn/VE8-ctcp-xay-dung-dien-vneco-8.htm
https://finance.vietstock.vn/VGS-ctcp-ong-thep-viet-duc-vg-pipe.htm
https://finance.vietstock.vn/VHL-ctcp-viglacera-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/VID-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuong-mai-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VIP-ctcp-van-tai-xang-dau-vipco.htm
https://finance.vietstock.vn/VIS-ctcp-thep-viet-y.htm
https://finance.vietstock.vn/VIX-ctcp-chung-khoan-vix.htm
https://finance.vietstock.vn/VMS-ctcp-phat-trien-hang-hai.htm
https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/VNE-tong-cong-ty-co-phan-xay-dung-dien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNF-ctcp-vinafreight.htm
https://finance.vietstock.vn/VNL-ctcp-logistics-vinalink.htm
https://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNR-tong-cong-ty-co-phan-tai-bao-hiem-quoc-gia-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNS-ctcp-anh-duong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPB-ngan-hang-tmcp-viet-nam-thinh-vuong.htm
https://finance.vietstock.vn/VPD-ctcp-phat-trien-dien-luc-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPG-ctcp-dau-tu-thuong-mai-xuat-nhap-khau-viet-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/VPI-ctcp-dau-tu-van-phu-invest.htm
https://finance.vietstock.vn/VPS-ctcp-thuoc-sat-trung-viet-nam-vipesco.htm
https://finance.vietstock.vn/VRE-ctcp-vincom-retail.htm
https://finance.vietstock.vn/VSC-ctcp-container-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VSM-ctcp-container-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/VTB-ctcp-viettronics-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/VTO-ctcp-van-tai-xang-dau-vitaco.htm
https://finance.vietstock.vn/VTV-ctcp-nang-luong-va-moi-truong-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/VXB-ctcp-vat-lieu-xay-dung-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/WSS-ctcp-chung-khoan-pho-wall.htm
https://finance.vietstock.vn/YBM-ctcp-khoang-san-cong-nghiep-yen-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/YEG-ctcp-tap-doan-yeah1.htm
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DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2011-2021 
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3. LARGE CAP LÀ NHÓM CÔNG BỐ THÔNG TIN TỐT NHẤT 

 Large Cap có 30 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2021 trong tổng số 44 đơn vị, tương ứng 68%, là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất. 

 Mid Cap có 111 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2021 trong tổng số 177 đơn vị, tương ứng 63%. 

 Small & Micro Cap có 248 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2021 trong tổng số 503 đơn vị, tương ứng 49%. 
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4. CHỨNG KHOÁN LÀ NGÀNH CÔNG BỐ THÔNG TIN TỐT NHẤT 

Xét trên những ngành tiêu biểu cho thấy, chứng khoán là ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 cao nhất thị 

trường. Cụ thể, ngành này có 18/24 doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động công bố thông tin, với tỷ lệ đạt chuẩn là 75%. Theo sau là ngành tiện 

ích với 28/44 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 63.64%. Ngược lại, ngành xây dựng là ngành có tỷ lệ doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thấp 

nhất, với 40/94 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 42.55%.  

SỐ LƯỢNG DNNY ĐẠT CHUẨN VÀ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CBTT THEO NHÓM NGÀNH NĂM 2021 
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5. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT HOÀN THÀNH TỐT CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TỪNG HẠNG MỤC 
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6. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2021 

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (tương ứng với giai đoạn 01/05/2020 – 

30/04/2021) cho thấy có 335/724 doanh nghiệp chưa đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 46.27%; ghi nhận sự 

chuyển biến khả quan khi giảm 8.6 điểm phần trăm so với mức 54.87% của năm 2020. 

Nếu như trong năm 2020, các vi phạm của doanh nghiệp tập trung vào các lỗi liên quan đến công bố thông tin báo cáo tài chính quý và bán 

niên, thì trong năm 2021, các lỗi này đã giảm đi đáng kể. Thay vào đó, các lỗi vi phạm nổi trội trong năm 2021 chủ yếu rơi nhiều vào lỗi công 

bố tài liệu hay nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên (128 doanh nghiệp), lỗi công bố thông tin báo cáo quản trị (104 doanh nghiệp), số lượng doanh 

nghiệp bị nhắc nhở hay xử phạt vi phạm công bố thông tin là 88 doanh nghiệp. 

 

  



  

19 | P a g e  

P
ag

e 
1

9 

CÁC LỖI VI PHẠM CÔNG BỐ THÔNG TIN PHỔ BIẾN 2021 

 

Dưới đây là các vấn đề cần DNNY lưu ý để đảm bảo về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán: 

 Ngày CBTT là ngày thông tin xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định (không phải là ngày nộp báo cáo/thông tin 

cho UBCKNN/Sở giao dịch Chứng khoán), do đó doanh nghiệp nên chủ động CBTT sớm hơn hoặc đăng tải ngay trên website doanh 

nghiệp để hạn chế các vấn đề phát sinh chậm trễ trong việc tiếp nhận và công bố đại chúng. 

 Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận 

được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.  
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 Trường hợp nghĩa vụ CBTT phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, doanh nghiệp cần thực hiện CBTT trên website của doanh nghiệp và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT sau khi ngày nghỉ, ngày lễ kết thúc. 

 Một số thời hạn CBTT tính theo số ngày chứ không phải tính đến cuối tháng. Ví dụ thời hạn công bố BCTC Q2/2020 (được gia hạn, áp 

dụng theo Thông tư 155/2015/TT-BTC với kỳ báo cáo 2020) là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, tương đương vào ngày 30/07/2020 thay 

vì ngày cuối tháng là 31/07/2020.  

 Ngoài ra một số doanh nghiệp bị nhắc nhở do sơ suất trong việc chậm CBTT các hoạt động như giải trình chênh lệch kết quả kinh 

doanh, thay đổi nhân sự, phát hành cổ phiếu, nghị quyết HĐQT, tiến độ sử dụng vốn, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… 

 Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chậm trễ CBTT có thể do nhân sự chuyên môn không chuyển thông tin kịp thời đến bộ 

phận CBTT, nhân sự mới chưa nắm hết thủ tục, hoặc người CBTT không nắm đầy đủ quy định về các loại thông tin cần phải công bố, 

hoặc là hiểu nhầm về quy định CBTT. Đặc biệt thời gian qua do dịch Covid nên có những doanh nghiệp tổ chức họp trực tuyến và chậm 

trễ trong việc chuyển phát tài liệu cho các bên liên quan ký tên dẫn đến việc CBTT bị chậm trễ. 

QUY MÔ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. QUY MÔ CỦA CÁC DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT SO VỚI TOÀN THỊ TRƯỜNG 

 Có 389 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2021 trong tổng số 724 đơn vị được khảo sát, tương ứng 53.73%. 

 Vốn hóa nhóm DNNY đạt Chuẩn CBTT chiếm đến 76.74% toàn thị trường (tại thời điểm 31/12/2020), ghi nhận giá trị 2,841,710 tỷ đồng. 

 Tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu cũng vượt trội, lần lượt là 8,452,359 tỷ đồng (chiếm 76.73% toàn thị trường) và 1,406,229 tỷ đồng 

(chiếm 70.33% toàn thị trường). 
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DOANH THU THUẦN VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020 CỦA CÁC DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT. ĐVT: TỶ ĐỒNG 
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2. MỘT SỐ THỐNG KÊ MỞ RỘNG VỀ NHÓM DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT VÀ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CBTT  
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 GHI CHÚ 

Báo cáo Khảo sát hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 là tài liệu được phát hành từ Chương trình IR Awards 

2021. Dữ liệu thống kê về Doanh nghiệp niêm yết phục vụ mục đích khảo sát hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do 

Vietstock cung cấp. 

CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS 
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IR Awards là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và tạp chí điện tử FILI đồng 

tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. 

 IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

hằng năm thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố 

thông tin. 

 IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức 

bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức lễ vinh danh TOP 3 các doanh nghiệp dẫn đầu. 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

 Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR. 

 Cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư. 

 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 

TRUYỀN THÔNG TÀI CHÍNH DANH TIẾNG TỐT TRÊN QUẢN TRỊ TỐT SỰ KỲ VỌNG 
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HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG VỐN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

 

 

   Truyền thông tài chính minh bạch và 

hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng 

rãi về giá trị và triển vọng của doanh 

nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư 

ủng hộ mạnh trên thị trường. 

    Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài 

chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín 

của HĐQT và Ban điều hành đến độ 

tin cậy của số liệu tài chính và các tài 

liệu công bố khác.  

    Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối 

ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá 

từ thị trường sát với giá trị nội tại của 

doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu 

hợp lý. 

   
             
             
             
             
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

HẠNG MỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ 
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BAN TỔ CHỨC 

Công bố thông tin   

|  Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin 

Bình chọn IR 

|  Top 3 Doanh nghiệp niêm yết Large Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất 

|  Top 3 Doanh nghiệp niêm yết Mid Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất 

|  Top 3 Doanh nghiệp niêm yết Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất 

Bình chọn IR 

|  Top 3 Doanh nghiệp niêm yết Large Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 

|  Top 3 Doanh nghiệp niêm yết Mid Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 

|  Top 3 Doanh nghiệp niêm yết Small & Micro Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 
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Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (vafe.org.vn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động 

trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ phát triển quản trị tài chính công, quản trị tài chính 

doanh nghiệp và quản trị tài chính cá nhân. 

Vietstock (vietstock.vn) là tổ chức truyền thông tài chính, cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (fili.vn) là cơ quan báo chí của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam. 

 

 

Website: https://ir.vietstock.vn | Email: ir@vietstock.vn 

https://ir.vietstock.vn/
mailto:ir@vietstock.vn
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

DANH SÁCH 389 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2021 

STT MCK Tên công ty Sàn Ngành Nhóm vốn hóa  
EPS năm 2020 

(VNĐ) 

1 AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 1,367  

2 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc HNX Bán buôn Small & Micro Cap                     419  

3 ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận HOSE Bán buôn Mid Cap                 1,492  

4 ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre HOSE Chế biến Thủy sản Small & Micro Cap                 1,205  

5 ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC HOSE Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 5,619  

6 ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường HNX Khai khoáng Small & Micro Cap               (1,080) 

7 ADC CTCP Mỹ thuật và Truyền thông HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 4,042  

8 AGR CTCP Chứng khoán Agribank HOSE Chứng khoán Mid Cap                     458  

9 AMV CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ HNX Bán buôn Small & Micro Cap                 2,229  

10 ANV CTCP Nam Việt HOSE Chế biến Thủy sản Mid Cap                 1,590  

11 APC CTCP Chiếu xạ An Phú HOSE Nông - Lâm - Ngư Small & Micro Cap                 2,369  

https://finance.vietstock.vn/AAA-ctcp-nhua-an-phat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAV-ctcp-viet-tien-son-dia-oc.htm
https://finance.vietstock.vn/ABS-ctcp-dich-vu-nong-nghiep-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/ABT-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/ACC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-binh-duong-acc.htm
https://finance.vietstock.vn/ACM-ctcp-tap-doan-khoang-san-a-cuong.htm
https://finance.vietstock.vn/ADC-ctcp-my-thuat-va-truyen-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/AMV-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-duoc-va-trang-thiet-bi-y-te-viet-my.htm
https://finance.vietstock.vn/ANV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/APC-ctcp-chieu-xa-an-phu.htm
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12 ARM CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không HNX Bán buôn Small & Micro Cap                     646  

13 ART CTCP Chứng khoán BOS HNX Chứng khoán Small & Micro Cap                       16  

14 ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai HOSE Nông - Lâm - Ngư Mid Cap                 1,837  

15 AST CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco HOSE Bán lẻ Mid Cap               (1,089) 

16 BAX CTCP Thống Nhất HNX Bất động sản Small & Micro Cap               17,755  

17 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 1,102  

18 BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                 4,739  

19 BFC CTCP Phân bón Bình Điền HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 2,330  

20 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE Ngân hàng Large Cap                 1,740  

21 BKC CTCP khoáng sản Bắc Kạn HNX Khai khoáng Small & Micro Cap               (1,962) 

22 BMC CTCP Khoáng sản Bình Định HOSE Khai khoáng Small & Micro Cap                 1,202  

23 BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 1,400  

24 BRC CTCP Cao su Bến Thành HOSE Sản phẩm cao su Small & Micro Cap                 1,707  

25 BST CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 1,388  

26 BTS CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                     143  

https://finance.vietstock.vn/ARM-ctcp-xuat-nhap-khau-hang-khong.htm
https://finance.vietstock.vn/ART-ctcp-chung-khoan-bos.htm
https://finance.vietstock.vn/ASM-ctcp-tap-doan-sao-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/AST-ctcp-dich-vu-hang-khong-taseco.htm
https://finance.vietstock.vn/BAX-ctcp-tho180ng-nha180t.htm
https://finance.vietstock.vn/BCE-ctcp-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/BCF-ctcp-thuc-pham-bich-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/BFC-ctcp-phan-bon-binh-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BKC-ctcp-khoang-san-bac-kan.htm
https://finance.vietstock.vn/BMC-ctcp-khoang-san-binh-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/BPC-ctcp-vicem-bao-bi-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BRC-ctcp-cao-su-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BST-ctcp-sach-va-thiet-bi-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/BTS-ctcp-xi-mang-vicem-but-son.htm
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27 BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành HOSE Bán lẻ Small & Micro Cap                 1,230  

28 BTW CTCP Cấp nước Bến Thành HNX Tiện ích Small & Micro Cap                 3,837  

29 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX Chứng khoán Mid Cap                 1,877  

30 BWE CTCP Nước - Môi trường Bình Dương HOSE Tiện ích Mid Cap                 3,500  

31 C32 CTCP CIC39 HOSE Khai khoáng Small & Micro Cap                 5,530  

32 C92 CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     295  

33 CAG CTCP Cảng An Giang HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     332  

34 CAN CTCP Đồ hộp Hạ Long HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                 3,623  

35 CAP CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 5,752  

36 CAV CTCP Dây Cáp điện Việt Nam HOSE Thiết bị điện Mid Cap                 6,845  

37 CCI CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi HOSE Bán lẻ Small & Micro Cap                 1,718  

38 CCL CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 1,467  

39 CDC CTCP Chương Dương HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 1,771  

40 CDN CTCP Cảng Đà Nẵng HNX Vận tải - kho bãi Mid Cap                 2,115  

41 CEE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                     711  

https://finance.vietstock.vn/BTT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BTW-ctcp-cap-nuoc-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BVS-ctcp-chung-khoan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BWE-ctcp-nuoc-moi-truong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/C32-ctcp-cic39.htm
https://finance.vietstock.vn/C92-ctcp-xay-dung-va-dau-tu-492.htm
https://finance.vietstock.vn/CAG-ctcp-cang-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CAN-ctcp-do-hop-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CAP-ctcp-lam-nong-san-thuc-pham-yen-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/CAV-ctcp-day-cap-dien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CCI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-thuong-mai-cu-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/CCL-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-do-thi-dau-khi-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CDC-ctcp-chuong-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CDN-ctcp-cang-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/CEE-ctcp-xay-dung-ha-tang-cii.htm
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42 CHP CTCP Thủy điện Miền Trung HOSE Tiện ích Mid Cap                 1,966  

43 CIA CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh HNX Bán lẻ Small & Micro Cap               (1,954) 

44 CIG CTCP COMA 18 HOSE Bất động sản Small & Micro Cap               (5,545) 

45 CJC CTCP Cơ điện Miền Trung HNX SX Thiết bị, máy móc Small & Micro Cap                     659  

46 CKG CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 2,614  

47 CLC CTCP Cát Lợi HOSE Ngành khác Small & Micro Cap                 4,920  

48 CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 4,420  

49 CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin HNX Bán buôn Small & Micro Cap                 4,208  

50 CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                 2,150  

51 CMC CTCP Đầu tư CMC HNX Bán buôn Small & Micro Cap                       91  

52 CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC HOSE Công nghệ và thông tin Mid Cap                 1,843  

53 CMS CTCP CMVIETNAM HNX Xây dựng Small & Micro Cap                   (508) 

54 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                 1,889  

55 COM CTCP Vật tư Xăng Dầu HOSE Bán lẻ Small & Micro Cap                 2,623  

56 CRE CTCP Bất động sản Thế Kỷ HOSE Bất động sản Mid Cap                 3,672  

https://finance.vietstock.vn/CHP-ctcp-thuy-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CIA-ctcp-dich-vu-san-bay-quoc-te-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CIG-ctcp-coma-18.htm
https://finance.vietstock.vn/CJC-ctcp-co-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CKG-ctcp-tap-doan-tu-van-dau-tu-va-xay-dung-kien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CLC-ctcp-cat-loi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLH-ctcp-xi-mang-la-hien-vvmi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLM-ctcp-xuat-nhap-khau-than-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/CLW-ctcp-cap-nuoc-cho-lon.htm
https://finance.vietstock.vn/CMC-ctcp-dau-tu-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/CMG-ctcp-tap-doan-cong-nghe-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/CMS-ctcp-cmvietnam.htm
https://finance.vietstock.vn/CNG-ctcp-cng-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/COM-ctcp-vat-tu-xang-dau.htm
https://finance.vietstock.vn/CRE-ctcp-bat-dong-san-the-ky.htm
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57 CSC CTCP Tập đoàn COTANA HNX Xây dựng Small & Micro Cap                 1,936  

58 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 4,043  

59 CTD CTCP Xây dựng Coteccons HOSE Xây dựng Mid Cap                 4,383  

60 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE Ngân hàng Large Cap                 3,678  

61 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HOSE Chứng khoán Mid Cap                 1,205  

62 CVN CTCP Vinam HNX Bán buôn Small & Micro Cap                 3,589  

63 CVT CTCP CMC HOSE Vật liệu xây dựng Mid Cap                 3,288  

64 D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE Bất động sản Mid Cap               12,197  

65 DAD CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 2,986  

66 DAE CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 3,230  

67 DAT CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                 1,129  

68 DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap               13,996  

69 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                     836  

70 DC4 CTCP Xây dựng DIC Holdings HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 1,039  

71 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap                 1,168  

https://finance.vietstock.vn/CSC-ctcp-tap-doan-cotana.htm
https://finance.vietstock.vn/CSV-ctcp-hoa-chat-co-ban-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTS-ctcp-chung-khoan-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVN-ctcp-vinam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVT-ctcp-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/D2D-ctcp-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DAD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAE-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAT-ctcp-dau-tu-du-lich-va-phat-trien-thuy-san.htm
https://finance.vietstock.vn/DBC-ctcp-tap-doan-dabaco-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DBT-ctcp-duoc-pham-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DC4-ctcp-xay-dung-dic-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/DCL-ctcp-duoc-pham-cuu-long.htm
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72 DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 1,249  

73 DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 6,610  

74 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE Bán buôn Mid Cap                 6,261  

75 DHC CTCP Đông Hải Bến Tre HOSE SX Phụ trợ Mid Cap                 6,994  

76 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE Chăm sóc sức khỏe Large Cap                 5,659  

77 DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX Chăm sóc sức khỏe Mid Cap                 4,357  

78 DIH CTCP Đầu tư  Phát triển Xây dựng - Hội An HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     123  

79 DL1 CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam HNX Vận tải - kho bãi Mid Cap                     350  

80 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai HOSE SX Phụ trợ Small & Micro Cap               (3,029) 

81 DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap                 5,170  

82 DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 HNX Chăm sóc sức khỏe Small & Micro Cap               13,263  

83 DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 3,664  

84 DPG CTCP Đạt Phương HOSE Xây dựng Mid Cap                 4,436  

85 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 1,767  

86 DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang HOSE Thiết bị điện Small & Micro Cap                     574  

https://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/DGC-ctcp-tap-doan-hoa-chat-duc-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/DHC-ctcp-dong-hai-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DHT-ctcp-duoc-pham-ha-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/DIH-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-hoi-an.htm
https://finance.vietstock.vn/DL1-ctcp-tap-doan-nang-luong-tai-tao-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DLG-ctcp-tap-doan-duc-long-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/DMC-ctcp-xuat-nhap-khau-y-te-domesco.htm
https://finance.vietstock.vn/DP3-ctcp-duoc-pham-trung-uong-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DPC-ctcp-nhua-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DPG-ctcp-dat-phuong.htm
https://finance.vietstock.vn/DPM-tong-cong-ty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DQC-ctcp-bong-den-dien-quang.htm
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87 DRC CTCP Cao su Đà Nẵng HOSE Sản phẩm cao su Mid Cap                 2,158  

88 DRH CTCP DRH Holdings HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                     844  

89 DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                 6,211  

90 DS3 CTCP Quản lý Đường sông Số 3 HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     619  

91 DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Small & Micro Cap                 3,404  

92 DST CTCP Đầu tư Sao Thăng Long HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                     115  

93 DTA CTCP Đệ Tam HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                   (211) 

94 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt HNX Xây dựng Small & Micro Cap                 4,526  

95 DVP CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 5,942  

96 DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh HOSE Bất động sản Mid Cap                   (956) 

97 EBA CTCP Điện Bắc Nà HNX Tiện ích Small & Micro Cap                 1,229  

98 ECI CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 2,650  

99 ELC CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông HOSE Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                     628  

100 EVE CTCP Everpia HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                 1,105  

101 EVS CTCP Chứng khoán Everest HNX Chứng khoán Small & Micro Cap                     954  

https://finance.vietstock.vn/DRC-ctcp-cao-su-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DRH-ctcp-drh-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/DRL-ctcp-thuy-dien-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DS3-ctcp-quan-ly-duong-song-so-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DSN-ctcp-cong-vien-nuoc-dam-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/DST-ctcp-dau-tu-sao-thang-long.htm
https://finance.vietstock.vn/DTA-ctcp-de-tam.htm
https://finance.vietstock.vn/DTD-ctcp-dau-tu-phat-trien-thanh-dat.htm
https://finance.vietstock.vn/DVP-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-cang-dinh-vu.htm
https://finance.vietstock.vn/DXG-ctcp-tap-doan-dat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/EBA-ctcp-dien-bac-na.htm
https://finance.vietstock.vn/ECI-ctcp-ban-do-va-tranh-anh-giao-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/ELC-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghe-dien-tu-vien-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/EVE-ctcp-everpia.htm
https://finance.vietstock.vn/EVS-ctcp-chung-khoan-everest.htm
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102 FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT HOSE Bán lẻ Mid Cap                     313  

103 FTM CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap               (4,001) 

104 FTS CTCP Chứng khoán FPT HOSE Chứng khoán Mid Cap                 1,342  

105 GAB CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC HOSE Vật liệu xây dựng Mid Cap                       57  

106 GDW CTCP Cấp nước Gia Định HNX Tiện ích Small & Micro Cap                 1,964  

107 GEG CTCP Điện Gia Lai HOSE Tiện ích Mid Cap                 1,187  

108 GEX Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam HOSE SX Phụ trợ Large Cap                 1,681  

109 GIL CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh HOSE SX Hàng gia dụng Mid Cap               10,151  

110 GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 3,364  

111 GMC CTCP Garmex Sài Gòn HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                 1,689  

112 GMD CTCP Gemadept HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 1,249  

113 GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 1,667  

114 GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP HOSE SX Nhựa - Hóa chất Large Cap                     943  

115 HAD CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                 2,069  

116 HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai HOSE Nông - Lâm - Ngư Mid Cap               (1,354) 

https://finance.vietstock.vn/FRT-ctcp-ban-le-ky-thuat-so-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/FTM-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-duc-quan.htm
https://finance.vietstock.vn/FTS-ctcp-chung-khoan-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/GDW-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/GEG-ctcp-dien-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/GEX-tong-cong-ty-co-phan-thiet-bi-dien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/GIL-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-va-xuat-nhap-khau-binh-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/GLT-ctcp-ky-thuat-dien-toan-cau.htm
https://finance.vietstock.vn/GMC-ctcp-garmex-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/GMD-ctcp-gemadept.htm
https://finance.vietstock.vn/GSP-ctcp-van-tai-san-pham-khi-quoc-te.htm
https://finance.vietstock.vn/GVR-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/HAD-ctcp-bia-ha-noi-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp-hoang-anh-gia-lai.htm
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117 HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 2,902  

118 HAI CTCP Nông dược H.A.I HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                       32  

119 HAP CTCP Tập đoàn Hapaco HOSE SX Phụ trợ Small & Micro Cap                     728  

120 HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE Bán lẻ Small & Micro Cap                 3,409  

121 HCD CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                       53  

122 HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Chứng khoán Mid Cap                 1,738  

123 HCT CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     377  

124 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HOSE Ngân hàng Large Cap                 3,988  

125 HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HOSE Bất động sản Mid Cap                 3,685  

126 HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô HOSE Bất động sản Mid Cap                 7,102  

127 HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                     980  

128 HHC CTCP Bánh kẹo Hải Hà  HNX Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                 2,378  

129 HHP CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng HOSE SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 1,198  

130 HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE Bất động sản Mid Cap                 1,061  

131 HII CTCP An Tiến Industries HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 1,505  

https://finance.vietstock.vn/HAH-ctcp-van-tai-va-xep-do-hai-an.htm
https://finance.vietstock.vn/HAI-ctcp-nong-duoc-h-a-i.htm
https://finance.vietstock.vn/HAP-ctcp-tap-doan-hapaco.htm
https://finance.vietstock.vn/HAX-ctcp-dich-vu-o-to-hang-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/HCD-ctcp-dau-tu-san-xuat-va-thuong-mai-hcd.htm
https://finance.vietstock.vn/HCM-ctcp-chung-khoan-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HCT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-van-tai-xi-mang-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/HDB-ngan-hang-tmcp-phat-trien-tphcm.htm
https://finance.vietstock.vn/HDC-ctcp-phat-trien-nha-ba-ria-vung-tau.htm
https://finance.vietstock.vn/HDG-ctcp-tap-doan-ha-do.htm
https://finance.vietstock.vn/HGM-ctcp-co-khi-va-khoang-san-ha-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/HHC-ctcp-banh-keo-hai-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/HHP-ctcp-giay-hoang-ha-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/HHS-ctcp-dau-tu-dich-vu-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/HII-ctcp-an-tien-industries.htm
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132 HKT CTCP Đầu tư Ego Việt Nam HNX Nông - Lâm - Ngư Small & Micro Cap                     117  

133 HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND HNX Bất động sản Small & Micro Cap                 3,713  

134 HMC CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                 1,806  

135 HNG CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HOSE Nông - Lâm - Ngư Large Cap                       19  

136 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                       16  

137 HOT CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An HOSE Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Small & Micro Cap               (3,134) 

138 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát HOSE Vật liệu xây dựng Large Cap                 4,507  

139 HPX CTCP Đầu tư Hải Phát HOSE Bất động sản Mid Cap                     398  

140 HRC CTCP Cao su Hòa Bình HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                     297  

141 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen HOSE Vật liệu xây dựng Mid Cap                 2,637  

142 HT1 CTCP Xi măng Hà Tiên 1 HOSE Vật liệu xây dựng Mid Cap                 1,593  

143 HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 2,429  

144 HTN CTCP Hưng Thịnh Incons HOSE Xây dựng Mid Cap               10,426  

145 HTV CTCP Logistics Vicem HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 2,010  

146 HU3 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                     143  

https://finance.vietstock.vn/HKT-ctcp-dau-tu-ego-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/HLD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-bat-dong-san-hudland.htm
https://finance.vietstock.vn/HMC-ctcp-kim-khi-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HNG-ctcp-nong-nghiep-quoc-te-hoang-anh-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/HOM-ctcp-xi-mang-vicem-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HOT-ctcp-du-lich-dich-vu-hoi-an.htm
https://finance.vietstock.vn/HPG-ctcp-tap-doan-hoa-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/HPX-ctcp-dau-tu-hai-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/HRC-ctcp-cao-su-hoa-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/HT1-ctcp-xi-mang-ha-tien-1.htm
https://finance.vietstock.vn/HTI-ctcp-dau-tu-phat-trien-ha-tang-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/HTN-ctcp-hung-thinh-incons.htm
https://finance.vietstock.vn/HTV-ctcp-logistics-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/HU3-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-hud3.htm
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147 HVT CTCP Hóa chất Việt Trì HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 2,689  

148 HVX CTCP Xi măng VICEM Hải Vân HOSE Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                     108  

149 ICG CTCP Xây dựng Sông Hồng HNX Bất động sản Small & Micro Cap                     746  

150 ICT CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện HOSE Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 2,114  

151 ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 2,600  

152 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap                 3,693  

153 INN CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 3,728  

154 ITC CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà HOSE Bất động sản Mid Cap                 1,959  

155 ITD CTCP Công nghệ Tiên Phong HOSE Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 1,881  

156 IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam HNX Chứng khoán Small & Micro Cap                     135  

157 JVC CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                   (681) 

158 KDC CTCP Tập đoàn KIDO HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                     987  

159 KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HOSE Bất động sản Large Cap                 2,120  

160 KHP CTCP Điện lực Khánh Hòa HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                     989  

161 KHS CTCP Kiên Hùng HNX Chế biến Thủy sản Small & Micro Cap                 1,576  

https://finance.vietstock.vn/HVT-ctcp-hoa-chat-viet-tri.htm
https://finance.vietstock.vn/HVX-ctcp-xi-mang-vicem-hai-van.htm
https://finance.vietstock.vn/ICG-ctcp-xay-dung-song-hong.htm
https://finance.vietstock.vn/ICT-ctcp-vien-thong-tin-hoc-buu-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/ILB-ctcp-icd-tan-cang-long-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/IMP-ctcp-duoc-pham-imexpharm.htm
https://finance.vietstock.vn/INN-ctcp-bao-bi-va-in-nong-nghiep.htm
https://finance.vietstock.vn/ITC-ctcp-dau-tu-va-kinh-doanh-nha.htm
https://finance.vietstock.vn/ITD-ctcp-cong-nghe-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/IVS-ctcp-chung-khoan-dau-tu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/JVC-ctcp-thiet-bi-y-te-viet-nhat.htm
https://finance.vietstock.vn/KDC-ctcp-tap-doan-kido.htm
https://finance.vietstock.vn/KDH-ctcp-dau-tu-va-kinh-doanh-nha-khang-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/KHP-ctcp-dien-luc-khanh-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/KHS-ctcp-kien-hung.htm
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162 KMR CTCP Mirae HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                          3  

163 KPF CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh HOSE Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Small & Micro Cap                 1,348  

164 KSB CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HOSE Khai khoáng Mid Cap                 5,922  

165 KSD CTCP Đầu tư DNA HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                   (585) 

166 KVC CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                   (821) 

167 L10 CTCP Lilama 10 HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 1,846  

168 L14 CTCP Licogi 14 HNX Bất động sản Mid Cap                 1,691  

169 L43 CTCP Lilama 45.3 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                       66  

170 LAF CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An HOSE Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                 1,647  

171 LBM CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng HOSE Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 6,684  

172 LCD CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện HNX Xây dựng Small & Micro Cap                 1,994  

173 LCG CTCP Licogi 16 HOSE Xây dựng Mid Cap                 2,917  

174 LCM CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai HOSE Khai khoáng Small & Micro Cap                     (45) 

175 LDP CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar HNX Chăm sóc sức khỏe Small & Micro Cap               (2,866) 

176 LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII HOSE Xây dựng Large Cap                 1,731  

https://finance.vietstock.vn/KMR-ctcp-mirae.htm
https://finance.vietstock.vn/KPF-ctcp-dau-tu-tai-chinh-hoang-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/KSB-ctcp-khoang-san-va-xay-dung-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/KSD-ctcp-dau-tu-dna.htm
https://finance.vietstock.vn/KVC-ctcp-san-xuat-xuat-nhap-khau-inox-kim-vi.htm
https://finance.vietstock.vn/L10-ctcp-lilama-10.htm
https://finance.vietstock.vn/L14-ctcp-licogi-14.htm
https://finance.vietstock.vn/L43-ctcp-lilama-45-3.htm
https://finance.vietstock.vn/LAF-ctcp-che-bien-hang-xuat-khau-long-an.htm
https://finance.vietstock.vn/LBM-ctcp-khoang-san-va-vat-lieu-xay-dung-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LCD-ctcp-lap-may-thi-nghiem-co-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/LCG-ctcp-licogi-16.htm
https://finance.vietstock.vn/LCM-ctcp-khai-thac-va-che-bien-khoang-san-lao-cai.htm
https://finance.vietstock.vn/LDP-ctcp-duoc-lam-dong-ladophar.htm
https://finance.vietstock.vn/LGC-ctcp-dau-tu-cau-duong-cii.htm
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177 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX Xây dựng Small & Micro Cap               12,796  

178 LIG CTCP Licogi 13 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     121  

179 LIX CTCP Bột Giặt Lix HOSE SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 7,102  

180 LM8 CTCP Lilama 18 HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                     631  

181 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE Ngân hàng Large Cap                 3,329  

182 MBG CTCP Tập đoàn MBG HNX Thiết bị điện Small & Micro Cap                     602  

183 MBS CTCP Chứng khoán MB HNX Chứng khoán Mid Cap                 1,736  

184 MCC CTCP Gạch ngói Cao cấp HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                     481  

185 MDG CTCP Miền Đông HOSE Khai khoáng Small & Micro Cap                     846  

186 MSH CTCP May Sông Hồng HOSE SX Hàng gia dụng Mid Cap                 4,635  

187 MSN CTCP Tập đoàn Masan HOSE Thực phẩm - Đồ uống Large Cap                 1,054  

188 MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động HOSE Bán lẻ Large Cap                 8,655  

189 NAF CTCP Nafoods Group HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                 1,329  

190 NAV CTCP Nam Việt HOSE Bán lẻ Small & Micro Cap                 3,089  

191 NBB CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy HOSE Bất động sản Mid Cap                 3,581  

https://finance.vietstock.vn/LHC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-thuy-loi-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LIG-ctcp-licogi-13.htm
https://finance.vietstock.vn/LIX-ctcp-bot-giat-lix.htm
https://finance.vietstock.vn/LM8-ctcp-lilama-18.htm
https://finance.vietstock.vn/MBB-ngan-hang-tmcp-quan-doi.htm
https://finance.vietstock.vn/MBG-ctcp-tap-doan-mbg.htm
https://finance.vietstock.vn/MBS-ctcp-chung-khoan-mb.htm
https://finance.vietstock.vn/MCC-ctcp-gach-ngoi-cao-cap.htm
https://finance.vietstock.vn/MDG-ctcp-mien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/MSH-ctcp-may-song-hong.htm
https://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
https://finance.vietstock.vn/MWG-ctcp-dau-tu-the-gioi-di-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/NAF-ctcp-nafoods-group.htm
https://finance.vietstock.vn/NAV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/NBB-ctcp-dau-tu-nam-bay-bay.htm
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192 NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                 1,260  

193 NBP CTCP Nhiệt điện Ninh Bình HNX Tiện ích Small & Micro Cap                 2,176  

194 NCT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 7,902  

195 NET CTCP Bột giặt NET HNX SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 5,956  

196 NFC CTCP Phân lân Ninh Bình HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                     583  

197 NHH CTCP Nhựa Hà Nội HOSE SX Thiết bị, máy móc Mid Cap                 3,252  

198 NKG CTCP Thép Nam Kim HOSE Vật liệu xây dựng Mid Cap                 1,669  

199 NRC CTCP Tập Đoàn Danh Khôi HNX Bất động sản Small & Micro Cap                 2,219  

200 NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HOSE Nông - Lâm - Ngư Mid Cap               10,823  

201 NSH CTCP Nhôm Sông Hồng HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                     188  

202 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE Tiện ích Mid Cap                 2,172  

203 NTH CTCP Thủy điện Nước Trong HNX Tiện ích Small & Micro Cap                 3,567  

204 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX SX Nhựa - Hóa chất Mid Cap                 4,144  

205 NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va  HOSE Bất động sản Large Cap                 4,023  

206 NVT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay HOSE Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Small & Micro Cap                       66  

https://finance.vietstock.vn/NBC-ctcp-than-nui-beo-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/NBP-ctcp-nhiet-dien-ninh-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/NCT-ctcp-dich-vu-hang-hoa-noi-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/NET-ctcp-bot-giat-net.htm
https://finance.vietstock.vn/NFC-ctcp-phan-lan-ninh-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/NHH-ctcp-nhua-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/NKG-ctcp-thep-nam-kim.htm
https://finance.vietstock.vn/NRC-ctcp-tap-doan-danh-khoi.htm
https://finance.vietstock.vn/NSC-ctcp-tap-doan-giong-cay-trong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/NSH-ctcp-nhom-song-hong.htm
https://finance.vietstock.vn/NT2-ctcp-dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2.htm
https://finance.vietstock.vn/NTH-ctcp-thuy-dien-nuoc-trong.htm
https://finance.vietstock.vn/NTP-ctcp-nhua-thieu-nien-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/NVL-ctcp-tap-doan-dau-tu-dia-oc-no-va.htm
https://finance.vietstock.vn/NVT-ctcp-bat-dong-san-du-lich-ninh-van-bay.htm


  

44 | P a g e  

P
ag

e 
4

4 

207 OCH CTCP Khách sạn và  Dịch vụ OCH HNX Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Mid Cap                 1,492  

208 ONE CTCP Truyền thông Số 1 HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                     762  

209 OPC CTCP Dược phẩm OPC HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap                 3,981  

210 PAN CTCP Tập đoàn Pan HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                     908  

211 PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 1,160  

212 PCG CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị HNX Tiện ích Small & Micro Cap                     209  

213 PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                     440  

214 PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 8,609  

215 PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt HOSE Bất động sản Large Cap                 3,416  

216 PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HOSE Tiện ích Mid Cap                 2,255  

217 PGN CTCP Phụ Gia Nhựa HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 2,923  

218 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX Tiện ích Small & Micro Cap                 1,137  

219 PHC CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                     191  

220 PHP CTCP Cảng Hải Phòng HNX Vận tải - kho bãi Mid Cap                 1,366  

221 PIA CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 3,427  

https://finance.vietstock.vn/OCH-ctcp-khach-san-va-dich-vu-och.htm
https://finance.vietstock.vn/ONE-ctcp-truyen-thong-so-1.htm
https://finance.vietstock.vn/OPC-ctcp-duoc-pham-opc.htm
https://finance.vietstock.vn/PAN-ctcp-tap-doan-pan.htm
https://finance.vietstock.vn/PBP-ctcp-bao-bi-dau-khi-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PCG-ctcp-dau-tu-phat-trien-gas-do-thi.htm
https://finance.vietstock.vn/PDB-ctcp-tap-doan-dau-tu-din-capital.htm
https://finance.vietstock.vn/PDN-ctcp-cang-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/PDR-ctcp-phat-trien-bat-dong-san-phat-dat.htm
https://finance.vietstock.vn/PGD-ctcp-phan-phoi-khi-thap-ap-dau-khi-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PGN-ctcp-phu-gia-nhua.htm
https://finance.vietstock.vn/PGS-ctcp-kinh-doanh-khi-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PHC-ctcp-xay-dung-phuc-hung-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/PHP-ctcp-cang-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/PIA-ctcp-tin-hoc-vien-thong-petrolimex.htm
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222 PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX Tiện ích Small & Micro Cap                     592  

223 PJT CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 1,751  

224 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP HNX SX Phụ trợ Mid Cap                 1,830  

225 PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam HOSE Bán buôn Large Cap                     822  

226 PMB CTCP Phân bón và Hóa chất  Dầu khí Miền Bắc HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                     733  

227 PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic HNX Chăm sóc sức khỏe Small & Micro Cap                 7,995  

228 PMG CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                     106  

229 PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 1,470  

230 PMS CTCP Cơ khí Xăng dầu HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 2,941  

231 PNC CTCP Văn hóa Phương Nam HOSE Bán lẻ Small & Micro Cap                     522  

232 PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HOSE SX Phụ trợ Large Cap                 4,748  

233 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại HOSE Tiện ích Mid Cap                 3,153  

234 PRC CTCP Logistics Portserco HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     314  

235 PSC CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn HNX Bán buôn Small & Micro Cap                 1,649  

236 PSD CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí HNX Bán buôn Small & Micro Cap                 1,830  

https://finance.vietstock.vn/PIC-ctcp-dau-tu-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/PJT-ctcp-van-tai-xang-dau-duong-thuy-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PLC-tong-cong-ty-hoa-dau-petrolimex-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PLX-tap-doan-xang-dau-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PMB-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-mien-bac.htm
https://finance.vietstock.vn/PMC-ctcp-duoc-pham-duoc-lieu-pharmedic.htm
https://finance.vietstock.vn/PMG-ctcp-dau-tu-va-san-xuat-petro-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/PMP-ctcp-bao-bi-dam-phu-my.htm
https://finance.vietstock.vn/PMS-ctcp-co-khi-xang-dau.htm
https://finance.vietstock.vn/PNC-ctcp-van-hoa-phuong-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PNJ-ctcp-vang-bac-da-quy-phu-nhuan.htm
https://finance.vietstock.vn/PPC-ctcp-nhiet-dien-pha-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/PRC-ctcp-logistics-portserco.htm
https://finance.vietstock.vn/PSC-ctcp-van-tai-va-dich-vu-petrolimex-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/PSD-ctcp-dich-vu-phan-phoi-tong-hop-dau-khi.htm
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237 PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ HNX Bán buôn Small & Micro Cap                     901  

238 PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí HNX Chứng khoán Small & Micro Cap                     116  

239 PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ HNX Nông - Lâm - Ngư Small & Micro Cap                     492  

240 PTC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 3,590  

241 PV2 CTCP Đầu tư PV2 HNX Bất động sản Small & Micro Cap                       23  

242 PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                     113  

243 PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí  HOSE Khai khoáng Mid Cap                     443  

244 PVG CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam HNX Tiện ích Small & Micro Cap                       14  

245 PVI CTCP PVI HNX Bảo hiểm Mid Cap                 3,572  

246 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 2,355  

247 QST CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 2,419  

248 RCL CTCP Địa ốc Chợ Lớn HNX Bất động sản Small & Micro Cap                 1,192  

249 RDP CTCP Rạng Đông Holding HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                       37  

250 REE CTCP Cơ Điện Lạnh HOSE Xây dựng Large Cap                 5,251  

251 RIC CTCP Quốc tế Hoàng Gia HOSE Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Small & Micro Cap               (1,175) 

https://finance.vietstock.vn/PSE-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-dong-nam-bo.htm
https://finance.vietstock.vn/PSI-ctcp-chung-khoan-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PSW-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-tay-nam-bo.htm
https://finance.vietstock.vn/PTC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-buu-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/PV2-ctcp-dau-tu-pv2.htm
https://finance.vietstock.vn/PVC-tong-cong-ty-hoa-chat-va-dich-vu-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PVD-tong-cong-ty-co-phan-khoan-va-dich-vu-khoan-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVG-ctcp-kinh-doanh-lpg-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PVI-ctcp-pvi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVT-tong-cong-ty-co-phan-van-tai-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/QST-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-quang-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/RCL-ctcp-dia-oc-cho-lon.htm
https://finance.vietstock.vn/RDP-ctcp-rang-dong-holding.htm
https://finance.vietstock.vn/REE-ctcp-co-dien-lanh.htm
https://finance.vietstock.vn/RIC-ctcp-quoc-te-hoang-gia.htm


  

47 | P a g e  

P
ag

e 
4

7 

252 S4A CTCP Thủy điện Sê San 4A HOSE Tiện ích Mid Cap                 2,036  

253 S99 CTCP SCI HNX Xây dựng Small & Micro Cap                 3,541  

254 SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE Thực phẩm - Đồ uống Large Cap                 7,366  

255 SAF CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                 5,076  

256 SAV CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                 3,443  

257 SBA CTCP Sông Ba HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                 1,690  

258 SC5 CTCP Xây dựng Số 5 HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 2,353  

259 SDC CTCP Tư vấn Sông Đà HNX Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Small & Micro Cap                     517  

260 SDN CTCP Sơn Đồng Nai HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 7,571  

261 SDT CTCP Sông Đà 10 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     186  

262 SED CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                 3,974  

263 SFG CTCP Phân Bón Miền Nam HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                       63  

264 SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 5,788  

265 SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                 5,252  

266 SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                 4,319  

https://finance.vietstock.vn/S4A-ctcp-thuy-dien-se-san-4a.htm
https://finance.vietstock.vn/S99-ctcp-sci.htm
https://finance.vietstock.vn/SAB-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SAF-ctcp-luong-thuc-thuc-pham-safoco.htm
https://finance.vietstock.vn/SAV-ctcp-hop-tac-kinh-te-va-xuat-nhap-khau-savimex.htm
https://finance.vietstock.vn/SBA-ctcp-song-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/SC5-ctcp-xay-dung-so-5.htm
https://finance.vietstock.vn/SDC-ctcp-tu-van-song-da.htm
https://finance.vietstock.vn/SDN-ctcp-son-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/SDT-ctcp-song-da-10.htm
https://finance.vietstock.vn/SED-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-phuong-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SFG-ctcp-phan-bon-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SFI-ctcp-dai-ly-van-tai-safi.htm
https://finance.vietstock.vn/SFN-ctcp-det-luoi-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SGC-ctcp-xuat-nhap-khau-sa-giang.htm
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267 SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 2,628  

268 SGR CTCP Địa ốc Sài Gòn HOSE Bất động sản Mid Cap                 2,132  

269 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                     825  

270 SHN CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội HNX Bán buôn Mid Cap                       27  

271 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam HOSE Tiện ích Mid Cap                     677  

272 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX Chứng khoán Mid Cap                 3,639  

273 SIC CTCP ANI HNX Bất động sản Small & Micro Cap                     960  

274 SII CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn HOSE Tiện ích Mid Cap               (1,621) 

275 SJ1 CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu HNX Chế biến Thủy sản Small & Micro Cap                     866  

276 SJF CTCP Đầu tư Sao Thái Dương HOSE Nông - Lâm - Ngư Small & Micro Cap                   (350) 

277 SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     359  

278 SLS CTCP Mía Đường Sơn La HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap               12,185  

279 SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                 5,321  

280 SMT CTCP Sametel HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                     694  

281 SRC CTCP Cao su Sao Vàng HOSE Sản phẩm cao su Small & Micro Cap                 2,620  

https://finance.vietstock.vn/SGN-ctcp-phuc-vu-mat-dat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SGR-ctcp-dia-oc-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SHA-ctcp-son-ha-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SHN-ctcp-dau-tu-tong-hop-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/SHP-ctcp-thuy-dien-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SHS-ctcp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/SIC-ctcp-ani.htm
https://finance.vietstock.vn/SII-ctcp-ha-tang-nuoc-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SJ1-ctcp-nong-nghiep-hung-hau.htm
https://finance.vietstock.vn/SJF-ctcp-dau-tu-sao-thai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/SKG-ctcp-tau-cao-toc-superdong-kien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/SLS-ctcp-mia-duong-son-la.htm
https://finance.vietstock.vn/SMB-ctcp-bia-sai-gon-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/SMT-ctcp-sametel.htm
https://finance.vietstock.vn/SRC-ctcp-cao-su-sao-vang.htm
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282 SRF CTCP Kỹ nghệ Lạnh HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 1,298  

283 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE Chứng khoán Large Cap                 2,179  

284 SSM CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM HNX SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 1,357  

285 ST8 CTCP Siêu Thanh HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                     601  

286 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE Ngân hàng Large Cap                 1,487  

287 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE SX Hàng gia dụng Mid Cap                 2,091  

288 SVI CTCP Bao bì Biên Hòa HOSE SX Phụ trợ Small & Micro Cap               11,400  

289 SVN CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam HNX Bán lẻ Small & Micro Cap                          6  

290 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE SX Phụ trợ Small & Micro Cap                 2,928  

291 SZB CTCP Sonadezi Long Bình HNX Bất động sản Small & Micro Cap                 3,764  

292 SZC CTCP Sonadezi Châu Đức HOSE Bất động sản Mid Cap                 1,860  

293 SZL CTCP Sonadezi Long Thành HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 5,596  

294 TAC CTCP Dầu thực vật Tường An HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap                 5,212  

295 TBC CTCP Thủy điện Thác Bà HOSE Tiện ích Mid Cap                 2,850  

296 TC6 CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                     222  

https://finance.vietstock.vn/SRF-ctcp-ky-nghe-lanh.htm
https://finance.vietstock.vn/SSI-ctcp-chung-khoan-ssi.htm
https://finance.vietstock.vn/SSM-ctcp-che-tao-ket-cau-thep-vneco-ssm.htm
https://finance.vietstock.vn/ST8-ctcp-sieu-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/STB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-thuong-tin.htm
https://finance.vietstock.vn/STK-ctcp-soi-the-ky.htm
https://finance.vietstock.vn/SVI-ctcp-bao-bi-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/SVN-ctcp-tap-doan-vexilla-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SVT-ctcp-cong-nghe-sai-gon-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/SZB-ctcp-sonadezi-long-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/SZC-ctcp-sonadezi-chau-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/SZL-ctcp-sonadezi-long-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TAC-ctcp-dau-thuc-vat-tuong-an.htm
https://finance.vietstock.vn/TBC-ctcp-thuy-dien-thac-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/TC6-ctcp-than-coc-sau-vinacomin.htm
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297 TCD CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                 2,800  

298 TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy HOSE Bất động sản Mid Cap                 2,564  

299 TCL CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 3,318  

300 TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công HOSE SX Hàng gia dụng Mid Cap                 4,614  

301 TCO CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 1,060  

302 TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                       33  

303 TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương HOSE Bất động sản Mid Cap                 1,948  

304 TDG CTCP Dầu khí Thái Dương HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                       34  

305 TDN CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                 1,524  

306 TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                 4,176  

307 TET CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc HNX SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                 1,485  

308 THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang HOSE Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap               12,070  

309 THI CTCP Thiết bị Điện HOSE SX Thiết bị, máy móc Mid Cap                 3,419  

310 THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                 1,483  

311 TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 5,196  

https://finance.vietstock.vn/TCD-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-va-van-tai.htm
https://finance.vietstock.vn/TCH-ctcp-dau-tu-dich-vu-tai-chinh-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/TCL-ctcp-dai-ly-giao-nhan-van-tai-xep-do-tan-cang.htm
https://finance.vietstock.vn/TCM-ctcp-det-may-dau-tu-thuong-mai-thanh-cong.htm
https://finance.vietstock.vn/TCO-ctcp-van-tai-da-phuong-thuc-duyen-hai.htm
https://finance.vietstock.vn/TCT-ctcp-cap-treo-nui-ba-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TDC-ctcp-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/TDG-ctcp-dau-khi-thai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/TDN-ctcp-than-deo-nai-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TDW-ctcp-cap-nuoc-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TET-ctcp-vai-soi-may-mac-mien-bac.htm
https://finance.vietstock.vn/THG-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-tien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/THI-ctcp-thiet-bi-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/THT-ctcp-than-ha-tu-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TIP-ctcp-phat-trien-khu-cong-nghiep-tin-nghia.htm
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312 TIX 

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân 

Bình HOSE Bất động sản Small & Micro Cap                 2,913  

313 TKU CTCP Công nghiệp Tung Kuang HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 2,051  

314 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long HOSE SX Phụ trợ Mid Cap                 3,119  

315 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                     754  

316 TMB CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin HNX Khai khoáng Small & Micro Cap                 3,671  

317 TMC CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức HNX Bán lẻ Small & Micro Cap                     623  

318 TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ HOSE Tiện ích Mid Cap                 2,550  

319 TMS CTCP Transimex HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 4,783  

320 TN1 CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings HOSE Bất động sản Mid Cap                 7,396  

321 TNA CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                 1,363  

322 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX SX Hàng gia dụng Mid Cap                 2,232  

323 TNI CTCP Tập đoàn Thành Nam HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                          2  

324 TNT CTCP Tập đoàn TNT HOSE Khai khoáng Small & Micro Cap                   (105) 

325 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong HOSE Ngân hàng Large Cap                 4,208  

https://finance.vietstock.vn/TIX-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-va-dau-tu-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/TKU-ctcp-cong-nghiep-tung-kuang.htm
https://finance.vietstock.vn/TLG-ctcp-tap-doan-thien-long.htm
https://finance.vietstock.vn/TLH-ctcp-tap-doan-thep-tien-len.htm
https://finance.vietstock.vn/TMB-ctcp-kinh-doanh-than-mien-bac-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TMC-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TMP-ctcp-thuy-dien-thac-mo.htm
https://finance.vietstock.vn/TMS-ctcp-transimex.htm
https://finance.vietstock.vn/TN1-ctcp-thuong-mai-dich-vu-tns-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/TNA-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TNG-ctcp-dau-tu-va-thuong-mai-tng.htm
https://finance.vietstock.vn/TNI-ctcp-tap-doan-thanh-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TNT-ctcp-tap-doan-tnt.htm
https://finance.vietstock.vn/TPB-ngan-hang-tmcp-tien-phong.htm
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326 TPH CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội HNX Công nghệ và thông tin Small & Micro Cap                     851  

327 TPP CTCP Tân Phú Việt Nam HNX SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                     432  

328 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                     114  

329 TST CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông HNX Xây dựng Small & Micro Cap                       30  

330 TTC CTCP Gạch men Thanh Thanh HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 2,533  

331 TTH CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành HNX Bán buôn Small & Micro Cap                   (352) 

332 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     310  

333 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh HNX Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Small & Micro Cap                     499  

334 TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 HOSE Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Mid Cap                 9,164  

335 TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 HNX Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Small & Micro Cap                 2,371  

336 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 HNX Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ Small & Micro Cap                 1,755  

337 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt HOSE Chứng khoán Small & Micro Cap                 1,443  

338 TVC CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt HNX Tài chính khác Small & Micro Cap                 1,985  

339 TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt HOSE Chứng khoán Mid Cap                 2,612  

340 TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP HOSE SX Hàng gia dụng Small & Micro Cap                 3,430  

https://finance.vietstock.vn/TPH-ctcp-in-sach-giao-khoa-tai-thanh-pho-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/TPP-ctcp-tan-phu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TSC-ctcp-vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/TST-ctcp-dich-vu-ky-thuat-vien-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/TTC-ctcp-gach-men-thanh-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTH-ctcp-thuong-mai-va-dich-vu-tien-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTL-tong-cong-ty-thang-long-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TTT-ctcp-du-lich-thuong-mai-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TV2-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-2.htm
https://finance.vietstock.vn/TV3-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-3.htm
https://finance.vietstock.vn/TV4-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-4.htm
https://finance.vietstock.vn/TVB-ctcp-chung-khoan-tri-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVC-ctcp-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVS-ctcp-chung-khoan-thien-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVT-tong-cong-ty-viet-thang-ctcp.htm
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341 TXM CTCP VICEM Thạch cao Xi măng HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                       50  

342 TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam HOSE Thiết bị điện Small & Micro Cap                 2,376  

343 UIC CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO HOSE Tiện ích Small & Micro Cap                 7,461  

344 V12 CTCP Xây dựng Số 12 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                 1,685  

345 V21 CTCP Vinaconex 21 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                       96  

346 VAF CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                     572  

347 VC1 CTCP Xây dựng Số 1 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     804  

348 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam HOSE Ngân hàng Large Cap                 4,975  

349 VCC CTCP Vinaconex 25 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     524  

350 VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa HOSE Thực phẩm - Đồ uống Mid Cap               27,224  

351 VCG Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam HOSE Xây dựng Large Cap                 3,646  

352 VCM CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex HNX Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí Small & Micro Cap                 2,725  

353 VCS CTCP Vicostone HNX Vật liệu xây dựng Large Cap                 9,113  

354 VDL CTCP Thực phẩm Lâm Đồng HNX Thực phẩm - Đồ uống Small & Micro Cap                     800  

355 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Chứng khoán Small & Micro Cap                 1,500  

https://finance.vietstock.vn/TXM-ctcp-vicem-thach-cao-xi-mang.htm
https://finance.vietstock.vn/TYA-ctcp-day-va-cap-dien-taya-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/UIC-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/V12-ctcp-xay-dung-so-12.htm
https://finance.vietstock.vn/V21-ctcp-vinaconex-21.htm
https://finance.vietstock.vn/VAF-ctcp-phan-lan-nung-chay-van-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/VC1-ctcp-xay-dung-so-1.htm
https://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCC-ctcp-vinaconex-25.htm
https://finance.vietstock.vn/VCF-ctcp-vinacafe-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/VCG-tong-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-va-xay-dung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCM-ctcp-nhan-luc-va-thuong-mai-vinaconex.htm
https://finance.vietstock.vn/VCS-ctcp-vicostone.htm
https://finance.vietstock.vn/VDL-ctcp-thuc-pham-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VDS-ctcp-chung-khoan-rong-viet.htm
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356 VE3 CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     511  

357 VE4 CTCP Xây dựng Điện VNECO4 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                     261  

358 VE8 CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 HNX Xây dựng Small & Micro Cap                 3,060  

359 VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 2,444  

360 VHL CTCP Viglacera Hạ Long HNX Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                 3,358  

361 VHM CTCP Vinhomes HOSE Bất động sản Large Cap                 8,315  

362 VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP HOSE Bất động sản Large Cap                 1,616  

363 VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                     646  

364 VIP CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     978  

365 VIS CTCP Thép Việt Ý HOSE Vật liệu xây dựng Mid Cap                     406  

366 VIX CTCP Chứng khoán VIX HOSE Chứng khoán Mid Cap                 2,704  

367 VMS CTCP Phát triển Hàng Hải HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 1,273  

368 VND CTCP Chứng khoán VNDirect HOSE Chứng khoán Mid Cap                 3,318  

369 VNE Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam HOSE Xây dựng Small & Micro Cap                     141  

370 VNF CTCP Vinafreight HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     825  

https://finance.vietstock.vn/VE3-ctcp-xay-dung-dien-vneco-3.htm
https://finance.vietstock.vn/VE4-ctcp-xay-dung-dien-vneco4.htm
https://finance.vietstock.vn/VE8-ctcp-xay-dung-dien-vneco-8.htm
https://finance.vietstock.vn/VGS-ctcp-ong-thep-viet-duc-vg-pipe.htm
https://finance.vietstock.vn/VHL-ctcp-viglacera-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/VID-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuong-mai-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VIP-ctcp-van-tai-xang-dau-vipco.htm
https://finance.vietstock.vn/VIS-ctcp-thep-viet-y.htm
https://finance.vietstock.vn/VIX-ctcp-chung-khoan-vix.htm
https://finance.vietstock.vn/VMS-ctcp-phat-trien-hang-hai.htm
https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/VNE-tong-cong-ty-co-phan-xay-dung-dien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNF-ctcp-vinafreight.htm
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371 VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 2,577  

372 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Thực phẩm - Đồ uống Large Cap                 6,112  

373 VNR Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX Bảo hiểm Mid Cap                 2,382  

374 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap               (3,051) 

375 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HOSE Ngân hàng Large Cap                 4,272  

376 VPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam HOSE Tiện ích Mid Cap                     750  

377 VPG CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát HOSE Bán buôn Small & Micro Cap                 2,695  

378 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST HOSE Bất động sản Mid Cap                 1,809  

379 VPS CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) HOSE SX Nhựa - Hóa chất Small & Micro Cap                     533  

380 VRE CTCP Vincom Retail HOSE Bất động sản Large Cap                 1,048  

381 VSC CTCP Container Việt Nam HOSE Vận tải - kho bãi Mid Cap                 4,349  

382 VSM CTCP Container Miền Trung HNX Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                 2,888  

383 VTB CTCP Viettronics Tân Bình HOSE Thiết bị điện Small & Micro Cap                 1,814  

384 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco HOSE Vận tải - kho bãi Small & Micro Cap                     887  

385 VTV CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM HNX Bán buôn Small & Micro Cap                       65  

https://finance.vietstock.vn/VNL-ctcp-logistics-vinalink.htm
https://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNR-tong-cong-ty-co-phan-tai-bao-hiem-quoc-gia-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNS-ctcp-anh-duong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPB-ngan-hang-tmcp-viet-nam-thinh-vuong.htm
https://finance.vietstock.vn/VPD-ctcp-phat-trien-dien-luc-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPG-ctcp-dau-tu-thuong-mai-xuat-nhap-khau-viet-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/VPI-ctcp-dau-tu-van-phu-invest.htm
https://finance.vietstock.vn/VPS-ctcp-thuoc-sat-trung-viet-nam-vipesco.htm
https://finance.vietstock.vn/VRE-ctcp-vincom-retail.htm
https://finance.vietstock.vn/VSC-ctcp-container-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VSM-ctcp-container-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/VTB-ctcp-viettronics-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/VTO-ctcp-van-tai-xang-dau-vitaco.htm
https://finance.vietstock.vn/VTV-ctcp-nang-luong-va-moi-truong-vicem.htm


  

56 | P a g e  

P
ag

e 
5

6 

386 VXB CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre HNX Xây dựng Small & Micro Cap               (4,454) 

387 WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall HNX Chứng khoán Small & Micro Cap                     213  

388 YBM CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái HOSE Vật liệu xây dựng Small & Micro Cap                     929  

389 YEG CTCP Tập đoàn Yeah1 HOSE Ngành khác Mid Cap               (6,103) 

 

 

https://finance.vietstock.vn/VXB-ctcp-vat-lieu-xay-dung-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/WSS-ctcp-chung-khoan-pho-wall.htm
https://finance.vietstock.vn/YBM-ctcp-khoang-san-cong-nghiep-yen-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/YEG-ctcp-tap-doan-yeah1.htm
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